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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH               

        TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC                        

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 12 (KHXH) 

Thời gian làm bài : 50 phút 

I. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm) 

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết diện tích đất mặn lớn nhất ở nơi 

nào sau đây ? 

 A. Đồng bằng sông Hồng. 

 B. Các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ. 

 C. Đồng bằng sông Cửu Long. 

 D. Các đồng bằng ở Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Câu 2: Nguyên nhân gây mưa lớn và kéo dài ở các vùng đón gió Nam Bộ và Tây Nguyên là do 

hoạt động của 

 A. Tín phong bán cầu Bắc xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Bắc. 

 B. gió tây nam xuất phát từ vịnh Bengan. 

 C. gió mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Nam. 

 D. gió mùa Đông Bắc xuất phát từ các cao áp phương Bắc. 

Câu 3: Khó khăn lớn nhất của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đối với sản xuất nông nghiệp là 

 A. sự phân hóa khí hậu theo chiều bắc nam. 

 B. khí hậu có một mùa mưa và một mùa khô. 

 C. tính thất thường của các yếu tố thời tiết và khí hậu. 

 D. sự khác nhau về đặc điểm khí hậu giữa các vùng. 

Câu 4: Biểu hiện nào sau đây không phải là ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta? 

 A. Góp phần làm điều hòa khí hậu. 

 B. Giảm bớt tính khắc nghiệt của thời tiết trong mùa đông. 

 C. Tăng độ ẩm của các khối khí qua biển. 

 D. Tăng cường tính đa dạng của sinh vật nước ta. 
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Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết miền khí hậu phía Nam gồm 

những vùng khí hậu nào sau đây? 

 A. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ. 

 B. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. 

 C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc Bộ. 

 D. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Bắc Bộ. 

Câu 6: Mùa bão ở Việt Nam 

 A. sớm ở miền Trung, muộn ở miền Bắc. B. chậm dần từ Nam ra Bắc. 

 C. chậm dần từ Bắc vào Nam. D. sớm ở miền Nam, muộn ở miền Bắc. 

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 và trang 13, 14, hãy cho biết hệ thống sông 

nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? 

 A. Sông Thái Bình. B. Sông Mã. C. Sông Thu Bồn. D. Sông Đồng Nai. 

Câu 8: Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta không phải biểu hiện ở sự suy giảm của 

 A. số lượng thành phần loài. B. nguồn gen quý hiếm. 

 C. các kiểu sinh thái. D. tốc độ sinh trưởng của sinh vật. 

Câu 9: Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất đai của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là 

 A. thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô. B. thời tiết không ổn định. 

 C. bão, lũ, trượt lở đất. D. hạn hán, bão, lũ. 

Câu 10: Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên nước ta theo Bắc – Nam là do sự phân hóa 

của 

 A. địa hình. B. đất đai. C. sinh vật. D. khí hậu. 

Câu 11: Trường Sơn Nam gồm 

 A. các khối núi và cao nguyên. B. các khối núi và bán bình nguyên xen đồi. 

 C. các khối núi và bán bình nguyên. D. các khối núi và sơn nguyên. 

Câu 12: Ý nghĩa to lớn của rừng đối với môi trường là 

 A. cung cấp gỗ, củi. B. tài nguyên du lịch. 

 C. cân bằng sinh thái. D. cung cấp dược liệu. 

Câu 13: Cần phải đặt vấn đề sử dụng hợp lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nước ta, vì 

 A. dân số tăng nhanh, đời sống xã hội nâng cao. 

 B. khoa học kỹ thuật có nhiều tiến bộ. 
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 C. thiên tai, lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra. 

 D. đảm bảo tốt nhất cho sự phát triển bền vững lâu dài. 

Câu 14: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở 

 A. tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ quanh năm dương. 

 B. trong năm, Mặt Trời luôn đứng cao trên đường chân trời. 

 C. trong năm, Mặt Trời hai lần lên thiên đỉnh. 

 D. hằng năm, nước ta nhận được lượng nhiệt Mặt Trời lớn. 

Câu 15: Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở đồng bằng là 

 A. áp dụng biện pháp nông lâm kết hợp. B. thực hiện kỹ thuật canh tác trên đất dốc. 

 C. chống suy thoái và ô nhiễm đất. D. ngăn chặn nạn du canh, du cư. 

Câu 16: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ 

16 oB trở vào)? 

 A. Quanh năm nóng. B. Có hai mùa mưa và khô rõ rệt. 

 C. Không có tháng nào nhiệt độ dưới 20 oC. D. Về mùa khô có mưa phùn. 

Câu 17: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam? 

 A. Địa hình của vùng nhiệt đới khô hạn. 

 B. Địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích. 

 C. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 

 D. Cấu trúc địa hình khá đa dạng. 

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung 

nhiều nhất ở nơi nào sau đây? 

 A. Tây Bắc. B. Đông Bắc. C. Bắc Trung Bộ. D. Tây Nguyên. 

Câu 19: Biện pháp nào sau đây không có tác động trực tiếp đến việc giảm thiệt hại do lũ quét? 

 A. Quản lí sử dụng đất đai hợp lí. 

 B. Quy hoạch dân cư tránh các vùng có thể xảy ra lũ quét nguy hiểm. 

 C. Thực hiện các biện pháp kĩ thuật nông nghiệp trên đất dốc. 

 D. Xây dựng các điểm dân cư xa các sông, suối. 

Câu 20: Trong đai nhiệt đới, nhóm đất ở đồng bằng có diện tích lớn nhất và tốt nhất là 

 A. đất phèn. B. đất phù sa. C. đất cát. D. đất mặn. 
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Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 

không có các cao nguyên nào sau đây? 

 A. Tà Phình. B. Sín Chải. C. Kon Tum. D. Mộc Châu. 

Câu 22: Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, có ít sông đổ ra biển, là nơi thuận lợi cho 

nghề 

 A. nuôi trồng thủy sản. B. làm muối. 

 C. khai thác thủy hải sản. D. chế biến thủy sản. 

Câu 23: Gió mùa Đông Bắc tác động ở miền Bắc nước ta đến giới hạn phía nam 

 A. khối núi Kon Tum. B. dãy Tam Điệp. 

 C. dãy Hoành Sơn. D. dãy Bạch Mã. 

Câu 24: Nước Việt Nam nằm ở 

 A. rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. 

 B. phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới 

 C. rìa đông châu Á, khu vực ôn đới. 

 D. bán đảo Trung Ấn, khu vực nhiệt đới. 

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết ven biển và đảo, quần đảo nước 

ta có những khu dự trữ sinh quyển thế giới nào sau đây? 

 A. Cát Bà, Cù Lao Chàm, Côn Đảo. B. Cát Bà, Cù Lao Chàm, Rạch Giá. 

 C. Cát Bà, Cù Lao Chàm, Núi Chúa. D. Cát Bà, Cù Lao Chàm, Phú Quốc. 

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết các dãy núi nào sau đây thuộc 

miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? 

 A. Con Voi. B. Hoàng Liên Sơn. C. Tam Điệp. D. Pu Sam Sao. 

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết đỉnh lũ trên sông Mê Kông vào 

tháng nào sau đây ? 

 A. IX. B. X. C. XI. D. XII. 

Câu 28: Biểu hiện của tình trạng mất cân bằng sinh thái ở nước ta là 

 A. nguồn nước bị ô nhiễm. B. thiên tai bão lụt, hạn hán gia tăng. 

 C. khoáng sản cạn kiệt. D. đất đai bị bạc màu. 

II. Phần tự luận (3,0 điểm) 

(Mỗi câu 0,5 điểm) 
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Câu 1 : Phần lãnh thổ phía Nam nước ta có những cảnh quan rừng nào? 

Câu 2 : Nêu tên hai loại đất thuộc nhóm đất đồng bằng. 

Câu 3 : Để sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước có hiệu quả chúng ta cần phải làm gì? 

Câu 4 : Ba loại rừng nào ở nước ta được Nhà nước quản lí về quy hoạch, bảo vệ và phát triển? 

Câu 5 : Nguyên nhân chính gây ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là gì ? 

Câu 6 : Kể tên hai thiên tai xảy ra ở vùng núi. 

---Hết--- 

Họ và tên HS: ……………………………………..Số báo danh: ………..Lớp:……. 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I– NĂM HỌC 2019 – 2020 

Môn : ĐỊA LÍ - LỚP 12 KHXH  (Thời gian làm bài : 50 phút) 

I. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm) 

CÂU 821 

1 C 

2 C 

3 C 

4 D 

5 B 

6 C 

7 A 

8 D 

9 A 

10 D 

11 A 

12 C 

13 D 

14 A 
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15 C 

16 D 

17 A 

18 A 

19 D 

20 B 

21 C 

22 B 

23 D 

24 B 

25 B 

26 A 

27 B 

28 B 

 

II. Phần tự luận (3,0 điểm) 

Câu Nội dung Thang điểm 

1 Phần lãnh thổ phía Nam nước ta có những cảnh quan rừng 

nào? 

0,5 

 - Rừng cận xích đạo gió mùa. 

- Rừng nhiệt đới khô (Tây Nguyên) 

0,25 

0,25 

2 Nêu tên hai loại đất thuộc nhóm đất đồng bằng. 0,5 

 - Đất phù sa 

- Đất mặn 

-… 

0,25 

0,25 
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3 Để sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước có hiệu quả chúng ta cần 

phải làm gì? 

0,5 

 - Sử dụng tiết kiệm. 

- Chống ô nhiễm nguồn nước. 

0,25 

0,25 

4 Ba loại rừng nào ở nước ta được Nhà nước quản lí về quy 

hoạch, bảo vệ và phát triển? 

0,5 

 Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ,… Nêu đúng 1 

loại cho 

0,25đ. 

5 Nguyên nhân chính gây ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long 

là gì ? 

0,5 

 - Mưa lớn. 

- Thủy triều. 

0,25 

0,25 

6 Kể tên hai thiên tai xảy ra ở vùng núi. 0,5 

 - Lũ quét 

- Động đất 

-… 

0,25 

0,25 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

